ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 6

TRƯỜNG MẦM NON MISA
KẾ HOẠCH GIÁO DỤC TUẦN/NGÀY

LỚP CHỒI (4-5 TUỔI)

GIÁO VIÊN: 

TUẦN 01 - THÁNG 01 (30/12/2025 – 03/01/2025)

	HÌNH THỨC
	
	THỨ HAI
	THỨ BA
	THỨ TƯ
	THỨ NĂM
	
	THỨ SÁU

	
	
	30/12/2025
	31/12/2025
	01/01/2025
	02/01/2025
	
	03/01/2025

	
	-  Có  ý  thức  và  kỹ
	- Trẻ xem tranh ảnh
	Nghỉ lễ
	-  Trẻ  nghe  nhạc
	-  Trẻ  trò
	chuyện

	
	năng tự  phục vụ: VS
	về 1 số loài hoa và
	
	trong chủ điểm
	cùng bạn về
	những

	
	cá nhân ( rửa tay, lau
	quả mà trẻ biết.
	
	
	loại
	hoa và quả  mà

	
	mặt, đánh
	răng),
	- Trò chuyện về  đặc
	
	
	trẻ
	biết hoặc ở nhà

	
	
	
	
	
	
	
	trẻ trồng.
	

	
	- Trẻ biết rửa tay dưới
	điểm bên  ngoài của
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	ĐÓN TRẺ
	sân  trường trước khi
	các loài hoa
	
	
	
	
	

	
	lên lớp.
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	-
	Hô hấp:
	Hít vào,
	Bé  tập  dân  vũ  rửa
	
	Bé  tập  dân  vũ  rửa
	- Hô hấp:
	Hít vào,

	
	thở ra.
	
	tay - baby shark.
	
	tay - baby shark.
	thở ra.
	

	
	- Tay: Đưa 2 tay lên
	
	
	
	- Tay: Đưa 2 tay lên

	
	cao, ra phía trước.
	
	
	
	cao, ra phía trước.

	
	-
	Lưng, bụng, lườn:
	
	
	
	- Lưng, bụng, lườn:

	
	Quay sang trái, sang
	
	
	
	Quay sang trái, sang

	
	phải.
	
	
	
	
	phải.
	

	THỂ DỤC SÁNG
	-
	Chân:
	Đứng, lần
	
	
	
	-  Chân:  Đứng,  lần

	
	lượt từng chân co cao
	
	
	
	lượt từng chân co cao

	
	đầu gối.
	
	
	
	
	đầu gối.
	

	
	- Bật: Bật chụm, tách
	
	
	
	- Bật: Bật chụm, tách

	
	chân.
	
	
	
	
	chân.
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	Gh 1:
	Gh 1:
	
	
	
	Gh 1:
	
	Gh 1:
	
	

	
	-  MTXQ:  Tìm  hiểu
	-  THỂ  CHẤT:  Bò
	
	Toán: Đếm đến 8
	- Kể lại sự việc có

	
	cây hoa hồng
	trong  đường
	dích
	
	Gh 2:
	
	nhiều
	tình
	tiết

	
	Gh 2:
	dắc
	
	
	
	
	
	truyện "Thỏ con và

	
	
	
	
	
	
	- Trẻ thực hiện sách
	

	GIỜ HỌC
	- Trẻ thực hiện sách
	Gh 2:
	
	
	
	BT toán
	
	mùa xuân".
	

	
	BT khoa học và xã
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	-  TẠO  HÌNH:  Xé
	
	
	
	
	Gh 2:
	
	

	
	hội
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	dán hoa tua
	
	
	
	
	
	- Âm nhạc: Dạy hát

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	bài  "em
	yêu
	cây

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	xanh"
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- Chơi cát: trò chơi
	- Quan sát:
	
	
	-  Quan  sát:
	sân
	- TCVĐ: Ném bóng

	
	"tìm
	đồ vật, tạo hình
	-  Cho  trẻ  quan  sát
	
	trường
	
	vào rỗ
	
	

	
	từ cát"
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	sân trường, giáo dục
	
	-  Kỹ  năng  và  thói
	- Chơi tự  do:  chơi

	
	
	
	
	
	
	

	
	- Chơi nước: trò chơi
	trẻ  thấy  có  rác  thì
	
	quen
	VS
	môi
	cầu tuột
	liên hoàn,

	
	"thả   thuyền,   đong
	nhặt rác bỏ vào đúng
	
	trường:  Rửa, lau đồ
	xích  đu,
	nhảy dây,

	
	nước"
	nơi quy định
	
	
	chơi,
	quét  nhặt  lá
	chơi cát, vẽ phấn,..

	
	-  Chơi  tự  do:  chơi
	- TCVĐ: Ném bóng
	
	cây,  VS  vườn  cây,
	
	
	

	
	
	
	
	tưới cây
	
	
	
	

	
	cầu
	tuột liên  hoàn,
	vào rổ
	
	
	
	
	
	
	
	

	CHƠI NGOÀI TRỜI
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	xích
	đu,  nhảy dây,
	
	
	
	
	+  Trẻ  phân
	công
	
	
	

	
	
	
	- Chơi tự do:
	chơi
	
	
	
	
	
	

	
	vẽ phấn,..
	
	
	
	nhau chăm sóc vườn
	
	
	

	
	
	cầu tuột
	liên
	hoàn,
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	cây và lượm lá vàng
	
	
	

	
	
	
	xích đu,
	nhảy
	dây,
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	dưới sân.
	
	
	
	

	
	
	
	chơi cát, vẽ phấn,..
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	+ Trẻ nhớ nhiệm vụ
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	của
	mình  và
	thực
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	hiện.
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	- Chơi tự do:
	chơi
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	cầu
	tuột liên hoàn,
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	xích
	đu, nhảy
	dây,
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	chơi
	cát, vẽ phấn,..
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CHƠI TRONG LỚP
1. Góc xây dựng:

Trẻ biết xem MHXD là kết quả chung của nhóm, biết cùng nhau thu dọn đồ chơi

· Khi chơi trẻ không giành đồ chơi với bạn, biết ngắm những công trình đã hoàn thành,

· Biết cùng nhau thu dọn đồ chơi sau khi chơi.

2. Góc phân vai:

· Cửa hàng bán thức ăn:

· Trẻ rủ bạn vào chơi chung, cùng thảo luận phân vai chơi và tự xưng vai với bạn.

· Trẻ biết tưởng tượng ra tình huống để chơi.

· Cô vào vai chơi cùng trẻ, gợi ý tình huống chơi.

3. Góc học tập:

Thể hiện tinh thần đoàn kết chờ đợi, nhường nhịn nhau...định hướng khi chơi, + Cô cùng chơi với trẻ, hướng dẫn trẻ cách chơi các các bài tập.

+ Khuyến khích động viên trẻ tham gia các loại trò chơi

· Chơi lô tô quả.

4. Góc văn học:

· Trẻ lựa chọn hình thức để kể lại câu truyện mà trẻ thích.

+ Rối tay, rối que, tranh  ảnh.

	ĂN NGỦ VỆ SINH
	-   Cố
	gắng
	hoàn
	-   Cố
	gắng
	hoàn
	
	-   Cố
	gắng
	hoàn
	-   Cố   gắng   hoàn

	
	thành
	công
	việc
	thành
	công
	việc
	
	thành
	công
	việc
	thành
	công
	việc

	
	được
	giao
	(trực
	được
	giao
	(trực
	
	được
	giao
	(trực
	được
	giao
	(trực

	
	nhật, dọn đồ chơi).
	nhật, dọn đồ chơi).
	
	nhật, dọn đồ chơi).
	nhật, dọn đồ chơi).

	
	- Trẻ biết trải nệm
	-  Biết  thu  dọn  đồ
	
	-  Trước  khi  ăn  trẻ
	-  Tập  cho  trẻ  biết

	
	đúng vị trí của mình
	dùng sau khi ăn, sắp
	
	biết mời cô, mời bạn
	xếp
	quần  áo
	gọn

	
	
	
	
	xếp bàn ghế phụ cô.
	
	ăn.
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	-
	Biết  giữ
	trật
	tự
	- Khi thay đồ cô dạy
	
	- Khi ăn biết giữ trật
	gàng  sau  khi  thay

	
	trong giờ  ngủ.
	
	trẻ thay đồ khu vực
	
	tự, vén tô nhẹ nhàng
	xong.

	
	
	
	
	
	bạn trai, bạn gái.
	
	
	

	
	
	
	
	
	-  Không
	thay  đồ
	
	
	

	
	
	
	
	
	trước mặt bạn khác
	
	
	

	
	
	
	
	
	giới.
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	HOẠT ĐỘNG
	- Nhận xét các sản
	- Ôn các
	bài  thơ đã
	
	- Trẻ đọc lại các bài
	- Nghe các bài hát,

	CHIỀU
	phẩm  tạo
	hình
	về
	học.
	
	
	thơ, bài hát đã học
	bài thơ, ca dao, đồng

	
	màu sắc, hình dáng,
	
	
	
	
	dao, tục ngữ, câu đố,

	
	đường nét.
	
	
	
	
	
	
	hò, vè phù hợp với

	
	-
	Hướng
	dẫn
	trẻ
	
	
	
	
	độ tuổi.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	nhận  xét
	các
	sản
	
	
	
	
	- Trẻ ôn các bài hát,

	
	phẩm tạo hình.
	
	
	
	
	
	bài thơ, ca dao, đồng

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	dao, tục ngữ, câu đố,

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	hò, vè phù hợp với

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	độ tuổi.
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TUẦN 02 - THÁNG 01/2025 (06/01/2025 – 10/01/2025)

	HÌNH THỨC
	
	THỨ HAI
	
	THỨ BA
	
	
	THỨ TƯ
	
	THỨ NĂM
	
	THỨ SÁU

	
	
	06/01/2025
	
	07/01/2025
	
	
	08/01/2025
	
	09/01/2025
	
	10/01/2025

	
	
	
	
	
	
	

	
	- Cho trẻ xem
	tranh,
	-Vận động nhịp nhàng
	Bày tỏ tình  cảm nhu
	- Cô trò chuyện cùng
	-  Bé  biết  chào  cô,

	
	sách về các loại quả,
	theo
	giai  điệu,  nhịp
	cầu  và  hiểu biết  của
	trẻ
	về   những ngày
	chào ba  mẹ
	khi đến

	ĐÓN TRẺ
	cô
	trò  chuyện
	cùng
	điệu của bài hát,
	bản
	bản
	thân  bằng  các
	trẻ
	được nghỉ
	lớp.
	

	
	trẻ  về  đặc  điểm của
	nhạc với các hình thức
	câu
	đơn, câu
	ghép.
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	các
	loại quả.
	
	(bằng cơ thể, vỗ tay
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	theo
	nhịp,
	tiết
	tấu
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	chậm,   múa
	khiêu
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	vũ...)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	- Trẻ nghe nhạc
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	-  Cô  hướng  dẫn  trẻ
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	vận
	động
	lắc
	lư
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	người theo nhạc
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	THỂ DỤC SÁNG
	- Hô hấp: Hít vào, thở
	Múa dân vũ rửa tay -
	- Hô hấp: Hít vào, thở
	Múa dân vũ rửa tay -
	-
	Hô hấp:   Hít vào,

	
	ra.
	
	
	baby shark.
	
	
	ra.
	
	
	baby shark.
	thở ra.
	

	
	+ Hai tay đưa ngang,
	
	
	
	
	+ Hai tay đưa ngang,
	
	
	+ Hai tay đưa ngang,

	
	gập sau gáy.
	
	
	
	
	
	gập sau gáy.
	
	
	
	gập sau gáy.
	

	
	+
	Nghiêng
	người
	
	
	
	
	+
	Nghiêng
	người
	
	
	+
	Nghiêng
	người

	
	sang trái, phải.
	
	
	
	
	
	sang trái, phải.
	
	
	sang trái, phải.

	
	+ Đứng lần lượt chân
	
	
	
	
	+ Đứng lần lượt chân
	
	
	+ Đứng lần lượt chân

	
	trước thẳng, chân sau
	
	
	
	
	trước thẳng, chân sau
	
	
	trước thẳng, chân sau

	
	khuỵu gối.
	
	
	
	
	
	khuỵu gối.
	
	
	
	khuỵu gối.
	

	
	+ Bật chân trước, chân
	
	
	
	
	+ Bật chân trước, chân
	
	
	+
	Bật  chân
	trước,

	
	sau.
	
	
	
	
	
	
	sau.
	
	
	
	
	chân sau.
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	6
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	GIỜ HỌC
	Gh 1:
	
	
	Gh 1:
	
	
	Gh 1:
	
	
	Gh 1:
	Gh 1:
	
	

	
	- MTXQ: So sánh sự
	-  Thể  dục:  Ôn  ném
	- Toán: Sắp xếp theo
	- Tạo hình: Cắt dán lá
	-  Truyện:  "Quả  táo

	
	giống và khác nhau
	trúng  đích
	ngang  xa
	qui tắc.
	
	cây.
	của ai".
	
	

	
	của
	hoa
	hồng,
	cúc,
	2m  Bò  trong
	đường
	Gh 2:
	
	
	Gh 2:
	Gh 2:
	
	

	
	sen
	và
	đồng
	tiền
	dích dắc.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	- Trẻ thực hiện sách
	- Rèn kĩ năng cầm kéo
	- Trẻ thực hiện sách

	
	Nhận  biết  các
	buổi
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Gh 2:
	
	
	BT toán
	
	cắt theo đường cong.
	BT chữ cái.
	

	
	sáng, trưa, chiều, tối.
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	- Âm nhạc:  Vỗ theo
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Gh 2:
	
	
	tiết tấu chậm bài hát
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- Trẻ thực hiện
	sách
	"Bé chúc tết"
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	BT khoa học và xã hội
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	CHƠI NGOÀI
	TCVĐ:  Ôtô và chim
	Kỹ năng và thói quen
	-  Chơi  cát:  trò  chơi
	- TCDG:  Cá sấu lên
	- Quan sát:  chú bảo

	TRỜI
	sẻ
	
	
	
	VS môi trường: Rửa,
	"tìm đồ vật, tạo hình
	bờ
	vệ chăm sóc, tỉa cây.

	
	- Chơi tự do: chơi cầu
	lau đồ chơi, quét nhặt
	từ cát"
	
	
	- Chơi tự do: chơi cầu
	Thích chăm sóc cây

	
	
	lá cây, VS vườn cây,
	
	
	
	
	

	
	tuột
	liên
	hoàn,
	xích
	
	- Chơi nước: trò chơi
	tuột  liên  hoàn,  xích
	cối
	
	
	

	
	
	
	
	
	tưới cây...
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	đu,
	nhảy
	dây,
	chơi
	
	
	
	"thả
	thuyền,
	đong
	đu, nhảy dây, chơi cát,
	- Trò chuyện:
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	cát, vẽ phấn.
	
	- Giáo dục trẻ khi ra
	nước"
	
	
	vẽ phấn.
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	+ Tại sao phải chăm

	
	-  Bảo  vệ
	chăm
	sóc
	sân
	trường
	thấy rác
	- Chơi tự do: chơi cầu
	- Biết cất gọn đồ dùng
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	sóc cây cối?
	

	
	
	
	
	thì  nhặt  và
	bỏ  vào
	
	
	
	

	
	con vật và cây cối.
	
	
	tuột liên  hoàn,
	xích
	sau khi chơi xong.
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	thùng rác
	
	
	
	
	
	+ Mình phải làm gì

	
	
	
	
	
	
	
	
	đu,
	nhảy  dây,  vẽ
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	để cây phát triển tốt?

	
	
	
	
	
	- TCDG: Cá sấu lên
	phấn,..
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	bờ
	
	
	
	
	
	
	
	- Chơi tự
	do:
	chơi

	
	
	
	
	
	- Chơi tự
	do: chơi
	
	
	
	
	cầu
	tuột
	liên
	hoàn,

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	xích
	đu,
	nhảy
	dây,

	
	
	
	
	
	cầu
	tuột  liên
	hoàn,
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	chơi
	cát, vẽ phấn,..

	
	
	
	
	
	xích
	đu, nhảy
	dây,
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	chơi
	cát, vẽ phấn,..
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	VUI CHƠI
	1. Góc phân vai:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	TRONG LỚP
	Biết thể hiện các vai chơi một cách tự lập hơn.
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- Trẻ tự chuẩn bị bàn và lấy đồ chơi ra chơi
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-Trẻ sẽ thỏa thuận ai sẽ làm bác sĩ, y tá, bệnh nhân.

· Trẻ biết tưởng tượng ra tình huống (bệnh nhân bị bệnh, uống thuốc như thế nào) để chơi.

· Cô quan sát, gợi ý giúp trẻ thực hiện

2. Góc học tập:

· Trẻ biết tự chơi một trò chơi nào đó mà mình thích chơi theo đúng cách chơi.

· Cô quan sát, chơi cùng trẻ.

· Khi chơi xong trẻ biết cất dọn đồ chơi gọn gàng.

· Chơi lô tô quả.

3. Góc xây dựng:

· Trẻ biết kết hợp xếp chồng nhiều NVL để xây những ngôi nhà cao tầng, siêu thị, nhà hàng, bệnh viện.

· Trẻ biết dùng hàng rào để liên kết các công trình lại thành một chủ đề thống nhất (liên kết nhà, vườn cây, quán ăn thành sở thú)

4. Góc âm nhạc:

· Cho trẻ nghe nhạc và vận động theo nhạc

· Khi trẻ chơi cô quan  sát hướng dẫn trẻ  cách vỗ tay, nhún nhảy theo nhạc

	ĂN NGỦ VỆ SINH    -  Tập
	cho
	trẻ
	phân
	- Tập luyện một số
	Trẻ biết ngủ đúng vị
	-  Nhắc  trẻ  giờ   ăn
	- Biết tự múc ăn gọn

	biệt  các
	loại
	thực
	thói quen tốt về giữ
	trí  bạn  trai,  bạn  gái,
	không nói chuyện, ăn
	gàng.

	phẩm khác nhau: rau
	gìn sức khỏe: đội mũ
	giữ trật tự khi ngủ.
	xong biết phụ cô dọn
	- Trẻ biết ngủ đúng vị

	củ, trái cây, sữa, gạo,
	khi ra nắng.
	
	dẹp ghế.
	

	
	
	- Biết tự xếp nệm sau
	
	trí của mình (con trai,

	mì... có trong thức ăn
	
	
	
	

	
	- Ôn thao tác lau mặt.
	khi ngủ dậy
	
	con gái).


	của mình.
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	-  Các  tổ  kiểm  tra
	
	
	- Biết giữ trật tự trong

	-  Biết
	tự
	múc  ăn,
	
	
	
	

	
	
	
	chéo nhau.
	
	
	giờ ngủ.

	không
	nói   chuyện
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	trong giờ ăn.
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	- Biết tự trải niệm khi
	-  Biết  giữ  gìn  sức
	
	
	
	

	
	ngủ.
	
	
	
	
	khỏe đội mũ khi ra
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	nắng.
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	HOẠT ĐỘNG
	- Ích lợi của nước đối
	- Trẻ lấy
	giấy
	vẽ cô
	- Cho trẻ chơi đồ chơi
	-  Trẻ  nghe  và  vận
	- Trẻ xem và đọc các

	CHIỀU
	với
	đời
	sống
	con
	tập
	cho
	trẻ  vẽ
	hình
	lắp ráp. Cất đồ chơi
	độngtheo
	nhạc
	loại sách khác nhau.

	
	người,  con
	vật
	và
	cân
	đối,
	ước  lượng
	ngăn nắp.
	những bài  hát
	trong
	

	
	cây.
	
	
	
	
	vị trí xa
	gần
	
	
	chủ đề.
	
	

	
	- Tìm hiểu nước cần
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	với
	sự
	sống
	con
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	người.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	+ Giáo dục trẻ
	khi
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	chơi
	không
	giành
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	đồ chơi và chơi hòa
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	thuận cùng bạn
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TUẦN 03 – THÁNG 01/2025 (13/01/2025 – 17/01/2025)

	HÌNH THỨC
	
	THỨ HAI
	THỨ BA
	
	THỨ TƯ
	
	THỨ NĂM
	
	THỨ SÁU
	

	
	
	13/01/2024
	14/01/2025
	
	15/01/2025
	
	16/01/2025
	
	17/01/2025
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ĐÓN TRẺ
	-
	Cố   gắng
	hoàn
	- Đặc điểm bên ngoài
	-
	Cố
	gắng   hoàn
	-  Lựa  chọn  và
	thể
	- Trẻ giúp cô sửa lại

	
	thành, không bỏ dở
	của con vật, cây, hoa,
	thành, không bỏ dở
	hiện
	hình
	thức
	vận
	những quyển sách bị

	
	công việc được giao.
	quả gần gũi, ích lợi
	công việc được giao.
	động
	theo
	bài
	hát,
	nhăn, bị quăn góc.

	
	- Trẻ giúp cô sửa lại
	và tác hại đối với con
	- Trẻ giúp cô sửa lại
	bản nhạc.
	
	
	
	

	
	
	người.
	
	
	
	
	
	
	

	
	những quyển sách bị
	
	những quyển sách bị
	- Trẻ biết lựa chọn và
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	nhăn, bị quăn góc.
	- Trẻ xem tranh ảnh
	nhăn, bị quăn góc.
	thể  hiện  hình
	thức
	
	

	
	
	
	
	
	về 1 số loài cây mà
	
	
	
	
	vận  động  theo  bài
	
	

	
	
	
	
	
	trẻ biết.
	
	
	
	
	hát, bản nhạc.
	
	
	

	
	
	
	
	
	- Trò chuyện về đặc
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	điểm bên ngoài của
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	các loài  cây đó.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	THỂ DỤC SÁNG
	- Hô hấp:
	Hít vào,
	- Tập dân vũ:
	- Thực hiện đúng các
	- Tập dân vũ:
	
	- Thực hiện đúng các

	
	thở ra.
	
	
	+ Dân vũ rửa tay.
	động tác của bài thể
	+ Dân vũ rửa tay.
	động tác của bài thể

	
	
	
	
	
	
	dục theo hiệu lệnh.
	
	dục theo hiệu lệnh.

	
	+ Hai tay đưa ngang,
	+ Baby shart.
	
	+ Baby shart.
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	gập sau gáy.
	
	
	+ Tay: Đưa tay sang
	
	
	+ Tay: Đưa tay sang

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	+
	Nghiêng
	người
	
	2
	bên
	(kết  hợp
	với
	
	
	
	
	2  bên  (kết  hợp
	với

	
	
	
	
	
	vẫy bàn tay, nắm, mở
	
	
	
	
	vẫy bàn tay, nắm, mở

	
	sang trái, phải.
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	bàn tay).
	
	
	
	
	
	bàn tay).
	

	
	+ Đứng lần lượt chân
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	+
	Bụng:  Đứng
	cúi
	
	
	
	
	+  Bụng:  Đứng
	cúi

	
	trước thẳng, chân sau
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	gập  người  về
	phía
	
	
	
	
	gập  người  về
	phía

	
	khuỵu gối.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	trước.
	
	
	
	
	
	
	trước.
	

	
	+
	Bật
	chântrước,
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	chân sau.
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	+  Chân:  Đứng  lần
	
	
	
	
	+  Chân:  Đứng  lần

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	lượt từng chân co cao
	
	
	
	
	lượt từng chân co cao

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	đầu gối.
	
	
	
	
	
	
	đầu gối.
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	+  Bật  :  Bật  chụm,
	
	
	
	
	+  Bật:  Bật
	chụm,

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	tách
	chân .
	
	
	
	
	
	tách
	chân .
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	GIỜ HỌC
	Gh 1:
	
	
	Gh 1:
	
	
	Gh 1:
	
	
	Gh 1:
	
	
	Gh 1:
	
	

	
	- MTXQ: Phân loại
	- Toán: Ghép đôi.
	-  Truyện:  "Hai  anh
	- Âm nhạc: Hát đúng
	- Thể dục: Bật xa 35-

	
	hoa cánh tròn - hoa
	Gh 2:
	
	
	em".
	
	
	
	giai điệu, lời bài hát
	40cm
	
	

	
	cánh dài
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	“Sắp đến Tết rồi”.
	
	
	
	

	
	
	
	
	- Trẻ thực hiện sách
	Gh 2:
	
	
	
	Gh 2:
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Gh 2:
	
	
	BT toán
	
	
	- Trẻ thực hiện sách
	Gh 2:
	
	
	- TẠO HÌNH: Vẽ cây

	
	- Trẻ thực hiện sách
	
	
	
	
	BT Chữ cái
	
	- Rèn kĩ năng vỗ tiết
	xanh
	
	
	

	
	BT khoa học và xã
	
	
	
	
	
	
	
	
	tấu chậm
	
	
	
	
	
	

	
	hội
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	CHƠI NGOÀI
	- Tự chọn đồ chơi, trò
	- TCVĐ:  Bật xa liên
	- Chơi cát: trò chơi
	- TCVĐ:  Bật xa liên
	- TCVĐ:
	Chạy tiếp

	TRỜI
	chơi theo ý thích.
	tục
	
	
	
	"tìm đồ vật, tạo hình
	tục
	
	
	
	sức
	
	
	

	
	- TCVĐ:
	Chạy tiếp
	- Chơi  tự  do:  chơi
	từ cát"
	
	
	- Chơi tự
	do:
	chơi
	- Chơi tự
	do:
	chơi

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	sức
	
	
	
	cầu
	tuột
	liên
	hoàn,
	- Chơi nước: trò chơi
	cầu
	tuột
	liên
	hoàn,
	cầu
	tuột
	liên
	hoàn,

	
	- Chơi tự
	do:
	chơi
	xích
	đu,
	nhảy
	dây,
	"thả
	thuyền,
	đong
	xích
	đu,
	nhảy
	dây,
	xích
	đu,
	nhảy  dây,

	
	
	
	
	chơi
	cát,
	vẽ phấn,..
	nước"
	
	
	chơi
	cát, vẽ phấn,..
	chơi
	cát, vẽ phấn,..

	
	cầu
	tuột
	liên
	hoàn,
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	xích
	đu,
	nhảy
	dây,
	
	
	
	
	- Chơi tự
	do:
	chơi
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	chơi
	cát, vẽ phấn,..
	
	
	
	
	cầu
	tuột
	liên
	hoàn,
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	xích
	đu,
	nhảy
	dây,
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	chơi
	cát, vẽ phấn,..
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	CHƠI TRONG
	1. Góc học tập:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	LỚP
	+ Trẻ tự chọn đồ chơi mình thích và rủ bạn cùng chơi. Khi chơi với bạn trẻ biết nhường nhịn, không dành đồ chơi với

	
	

	
	bạn.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	+ Cô cùng chơi với trẻ, hướng dẫn trẻ cách chơi các bài tập.
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+ Khuyến khích động viên trẻ tham gia các loại trò chơi

· Ráp tranh que

· Tranh bù chỗ thiếu

2. Góc xây dựng:

· Trẻ biết kết hợp xếp chồng nhiều NVL để xây những ngôi nhà cao tầng, siêu thị, nhà hàng, bệnh viện.

· Trẻ biết dùng hàng rào để liên kết các công trình lại thành một chủ đề thống nhất (liên kết nhà, vườn cây, quán ăn thành sở thú)

3. Góc phân vai: Góc phân vai:

- Trò chơi Mẹ con

+ Trẻ biết rủ bạn vào chơi cùng mình.

+ Trẻ biết chơi với tình huống tưởng tượng.

· Cô vào vai chơi cùng trẻ, gợi ý tình huống chơi. Hướng dẫn gợi công việc của bố, mẹ... làm gì hàng ngày, trẻ thể hiện vai chơi: cách bế, cho e ăn, tắm e, ru e ngủ...

4. Góc đọc sách:

· Trẻ tự chọn sách đọc.

· Trẻ biết phân biệt được phần mở đầu, kết thúc của sách.

	ĂN NGỦ VỆ SINH    - Biết phụ cô sắp xếp
	- Khi thay đồ cô dạy
	- Trẻ biết tự lấy thức
	- Biết phụ cô một số
	- Mời cô, mời bạn khi

	bàn ăn.
	trẻ thay đồ khu vực
	ăn theo nhu cầu.
	công việc nhẹ.
	ăn; ăn từ tốn, nhai kỹ.

	- Trẻ biết tự lấy thức
	bạn trai, bạn gái.
	- Cô quan sát, hướng
	- Trẻ biết tự lấy thức
	- Trẻ biết xếp hàng

	
	
	
	
	

	ăn.
	-   Không  thay  đồ
	dẫn trẻ.
	ăn.
	khi lấy thức ăn. Biết

	- Cô quan sát, hướng
	trước  mặt  bạn  khác
	
	- Biết tự xếp nệm sau
	mời cô, mời bạn khi

	
	giới
	
	
	ăn, nhai kỹ.

	dẫn trẻ.
	
	
	khi thức dậy.
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	- Cô quan sát, hướng

	
	
	
	
	
	dẫn trẻ.
	
	

	
	
	
	
	
	

	HOẠT ĐỘNG
	- Cho trẻ xem đoạn
	- Ôn các bài thơ, bài
	- Trẻ tự chọn đồ chơi,
	- Cho trẻ xem đoạn
	Quan tâm đến những

	CHIỀU
	clip về sự sống của
	hát đã học.
	trò chơi theo ý thích.
	clip về sự sống của
	thay đổi của sự vật,

	
	cây cối.
	
	
	cây cối.
	hiện
	tượng
	xung

	
	- Trò chuyện:
	
	
	- Trò chuyện:
	quanh. với sự gợi ý,

	
	
	
	
	
	hướng  dẫn  của  cô

	
	+  Nhờ  đâu  mà  cây
	
	
	+  Nhờ  đâu  mà  cây
	

	
	
	
	
	
	giáo như đặt câu hỏi

	
	phát triển tốt?
	
	
	phát triển tốt?
	

	
	
	
	
	
	về  những
	thay  đổi

	
	
	
	
	
	
	

	
	+ Vì sao cây bị héo?
	
	
	+ Vì sao cây bị héo?
	của
	sự
	vật,
	hiện

	
	
	
	
	
	tượng: Vì sao cây lại

	
	
	
	
	
	héo? Vì sao lá cây bị

	
	
	
	
	
	ướt?
	
	
	

	
	
	
	
	
	- Cho trẻ xem đoạn

	
	
	
	
	
	clip về sự sống của

	
	
	
	
	
	cây cối.
	
	

	
	
	
	
	
	- Trò chuyện:
	

	
	
	
	
	
	+  Nhờ  đâu  mà  cây

	
	
	
	
	
	phát triển tốt?
	

	
	
	
	
	
	+ Vì sao cây bị héo?
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TUẦN 04 – THÁNG 01/2025 (20/01/2025 – 22/01/2025)

	HÌNH THỨC
	THỨ HAI
	THỨ BA
	THỨ TƯ

	
	20/01/2024
	21/01/2025
	22/01/2025

	
	
	
	

	ĐÓN TRẺ
	- Cố gắng hoàn thành, không bỏ dở
	- Đặc điểm bên ngoài của cây, hoa,
	- Cố gắng hoàn thành, không bỏ dở

	
	công việc được giao.
	quả gần gũi, ích lợi và tác hại đối với
	công việc được giao.

	
	- Trẻ giúp cô sửa lại những quyển
	con người.
	- Trẻ giúp cô sửa lại những quyển sách

	
	
	
	

	
	sách bị nhăn, bị quăn góc.
	- Trẻ xem tranh ảnh về 1 số loài cây
	bị nhăn, bị quăn góc.

	
	
	mà trẻ biết.
	

	
	
	- Trò chuyện về đặc điểm bên ngoài
	

	
	
	của các loài cây đó.
	

	
	
	
	

	THỂ DỤC SÁNG
	- Hô hấp:  Hít vào, thở ra.
	- Tập dân vũ:
	- Thực hiện đúng các động tác của bài

	
	+ Hai tay đưa ngang, gập sau gáy.
	+ Dân vũ rửa tay.
	thể dục theo hiệu lệnh.

	
	
	
	

	
	+ Nghiêng người sang trái, phải.
	+ Baby shart
	+ Tay: Đưa tay sang 2 bên (kết hợp với

	
	
	
	vẫy bàn tay, nắm, mở bàn tay).

	
	+ Đứng lần lượt chân trước thẳng,
	
	

	
	
	
	+ Bụng: Đứng cúi gập người về phía

	
	chân sau khuỵu gối.
	
	

	
	
	
	trước.

	
	+ Bật chân trước, chân sau.
	
	

	
	
	
	+ Chân: Đứng lần lượt từng chân co cao

	
	
	
	

	
	
	
	đầu gối.

	
	
	
	+ Bật: Bật chụm, tách chân .

	
	
	
	

	GIỜ HỌC
	Gh 1:
	Gh 1:
	Gh 1:

	
	- MTXQ: Chủ đề "Tết nguyên đán"
	- TOÁN: Đếm đến 9
	- TC-XH: Phân biệt một  số hành vi

	
	Gh 2:
	Gh 2:
	đúng -sai

	
	
	
	

	
	- Trẻ thực hiện sách BT khoa học và
	- Trẻ thực hiện sách BT toán
	Gh 2:

	
	xã hội
	
	- Ngôn ngữ: Hiểu nghĩa từ khái quát

	
	
	
	"Rau ăn quả-rau ăn củ"
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	CHƠI NGOÀI
	- Tự chọn đồ chơi, trò chơi theo ý
	- TCVĐ: Bật xa liên tục
	- TCVĐ: Chạy tiếp sức

	TRỜI
	thích.
	- Chơi tự do: chơi cầu tuột liên hoàn,
	- Chơi tự do: chơi cầu tuột liên hoàn,

	
	
	
	

	
	- TCVĐ: Chạy tiếp sức
	xích đu, nhảy dây, chơi cát, vẽ phấn,..
	xích đu, nhảy dây, chơi  cát, vẽ phấn,..

	
	-  Chơi  tự  do:  chơi  cầu  tuột  liên
	
	

	
	hoàn, xích đu, nhảy dây, chơi cát,
	
	

	
	vẽ phấn,..
	
	

	
	
	
	

	CHƠI TRONG
	1. Góc học tập:
	
	

	LỚP
	- Trẻ tự chọn đồ chơi mình thích và rủ bạn cùng chơi. Khi chơi với bạn trẻ biết nhường nhịn, không dành đồ chơi với

	
	

	
	bạn.
	
	



· Cô cùng chơi với trẻ, hướng dẫn trẻ cách chơi các bài tập.

· Khuyến khích động viên trẻ tham gia các loại trò chơi

· Ráp tranh que

· Tranh bù chỗ thiếu

2. Góc xây dựng:

· Trẻ biết kết hợp xếp chồng nhiều NVL để xây những ngôi nhà cao tầng, siêu thị, nhà hàng, bệnh viện.

· Trẻ biết dùng hàng rào để liên kết các công trình lại thành một chủ đề thống nhất (liên kết nhà, vườn cây, quán ăn thành sở thú)

3. Góc phân vai:

- Trò chơi Mẹ con

· Trẻ biết rủ bạn vào chơi cùng mình.

· Trẻ biết  chơi với tình huống tưởng tượng.

· Cô vào vai chơi cùng trẻ, gợi ý tình huống chơi. Hướng dẫn gợi công việc của bố, mẹ... làm gì hàng ngày, trẻ thể hiện vai chơi: cách bế, cho e ăn, tắm e, ru e ngủ...

4. Góc tạo hình:
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	- Trẻ tự chọn NVL để tạo thành những bông hoa: đất sét, giấy sút, xé dán, ống hút.

	
	- Trẻ tự chuẩn bị bàn và tự lấy các vật liệu để thực hiện.
	

	
	-Trẻ sắp xếp đồ chơi gọn gàng ngăn nắp sau khi chơi xong.
	

	
	- Cô quan sát, gợi ý giúp trẻ thực hiện nhanh nhẹn, sạch sẽ.
	

	
	
	
	

	ĂN NGỦ VỆ SINH
	- Biết phụ cô sắp xếp bàn ăn.
	- Khi thay đồ cô dạy trẻ thay đồ khu
	- Trẻ biết tự lấy thức ăn theo nhu cầu.

	
	- Trẻ biết tự lấy thức ăn.
	vực bạn trai, bạn gái.
	- Cô quan sát, hướng dẫn trẻ.

	
	
	
	

	
	- Cô quan sát, hướng dẫn trẻ.
	- Không thay đồ trước mặt bạn khác
	

	
	
	giới
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	HOẠT ĐỘNG
	- Cho trẻ xem đoạn clip về sự sống
	- Ôn các bài thơ, bài hát đã học.
	- Trẻ tự chọn đồ chơi, trò chơi theo ý

	CHIỀU
	của cây cối.
	
	thích.

	
	- Trò chuyện:
	
	

	
	+ Nhờ đâu mà cây phát triển tốt?
	
	

	
	+ Vì sao cây bị héo?
	
	

	
	
	
	


